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DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

(Tổng diện tích tự nhiên 21.028,31 ha)

BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN PHƯƠNG BẮC

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất 2030
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Cầu

Đất trồng lúa

Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Đất nuôi trồng thủy sản

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

Đất sử dụng cho hoạt động khoảng sản

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất thủy lợi

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Biên giới quốc gia xác định

Trụ sở UBND cấp tỉnh

Trụ sở UBND cấp huyện

Trụ sở UBND cấp xã

Sân vận động

Trường học

Đường liên xã

123,5

HIỆN TRẠNG
TÊN KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG
TÊN KÝ HIỆU

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

KÝ HIỆU
TÊN KÝ HIỆU

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

Đất cơ sở tôn giáo
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LUA

NTS
NTS
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TMD
TMD

RDD

DTL

DTT
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DGD

NTD

DRA

CSD

DTL

DTT

SKS

DGD

NTD

DRA

DDT
DDT

DDL
DDL

DYT
DYT

DTS
DTS

TON
TON

Đất chưa sử dụng

Đất khu chế xuất

SKN
SKN Đất cụm công nghiệp

SKC
SKC

Đất thương mại, dịch vụ

DVH
DVH

DGT
DGT Đất giao thông

DNG
DNG

LUC
LUC Đất chuyên trồng lúa nước

CHÚ DẪN

QUY HOẠCH QUY HOẠCH

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Địa giới hành chính cấp huyện xác định

Địa giới hành chính cấp xã xác định

Quốc lộ

Đường tỉnh

Đường huyện

Bệnh viện, trạm y tế

DHT
DHT Đất phát triển hạ tầng

Đấ cơ sở văn hóa

Đất cơ sở y tế

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Đất cơ sở thể dục - thể thao

Đất danh lam, thắng cảnh

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

Đập

nhà tang lễ, nhà hỏa táng
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

KÝ HIỆUKÝ HIỆU

Địa giới hành chính cấp tỉnh

3939

LMU
LMU Đất làm muối

Hành lang bảo vệ bờ biển

1,32 1,32

3 hải lý, 6 hải lý
Đường ranh giới ngoài vùng biển 

trung bình nhiều năm
Đường mép thấp nhất nước biển 

TBT03

TBN03

Ranh giới khu kinh tế

Bình độ, điểm độ cao và ghi chú độ cao

Đường sắt quy hoạch

 đất ngập nước đã xác định ranh giới
 Khu bảo tồn thiên nhiên

một số khu vực quan trọng
Các loại đất dự kiến phát triển 

NNL
NNL

Các loại đất nông nghiệp còn lại

PNL
PNL Các loại đất phi nông nghiệp còn lại

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HƯNG HÀ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
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0,05 %
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Đi cao tốc 5B

đi qua Quỳnh Ngọc

ĐI HẢI DƯƠNG

ÐI HƯNG YÊN

Đi cao tốc 5B; QL 38B

ÐI HƯNG YÊN
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ĐƯỜNG VÀNH ĐAI V HÀ NỘI
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Xã Tân Lễ

Xã Hoà Tiến

Xã Đoan Hùng

Xã Hùng Dũng

Xã Duyên Hải

Xã Văn Cẩm

Xã Bắc Sơn
Xã Đông ĐôXã Thống Nhất

XÃ£ HoÃ  BÃ

XÃ£ Minh Kha
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Xã Văn Lang
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